
TRƯỜNG TIỂU HỌC .............
ĐỀ THI HỌC KÌ II - MÔN: TOÁN (Thời gian: 40 phút)

Họ và tên: ........................................................... Lớp: 1...

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Bốn mươi lăm” được viết là:

A. 54 B. 45 C. 40 D. 50

Câu 2: Sắp xếp các số 34, 12, 85, 21 từ bé đến lớn:

A. 12, 21, 34, 85 B. 85, 34, 21, 12 C. 12, 34, 21, 85 D. 21, 12, 34, 85

Câu 3: Từ 20 đến 50 có bao nhiêu số tròn chục?

A. 2 số B. 3 số C. 4 số D. 5 số

Câu 4: Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Vậy 3 ngày nữa là ngày:

A. 22 B. 24 C. 23 D. 25

Câu 5: Độ dài của chiếc bút chì là:

0 1 2 3 4 5 6

A. 4 cm B. 5 cm C. 6 cm D. 7 cm

II. Phần tự luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32 + 5
-------

29 - 7
-------

54 + 20
-------

88 - 35
-------

Câu 7: Cho dãy số: 40, 25, 62, 18.

a) Sắp xếp từ lớn đến bé:



b) Tổng số tròn chục và số bé nhất:

Câu 8: Vẽ thêm kim dài và kim ngắn vào đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng giờ:

8 giờ

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11

12 giờ

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11

Câu 9: Lớp 1A có 15 bạn nữ và 14 bạn nam. Hỏi tất cả bao nhiêu bạn?

Câu 10: Điền số thích hợp: Hình dưới đây có ... hình tam giác.


